
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /TB-SYT 

 

        Bắc Kạn,  ngày          tháng 11 năm 2022 
 

THÔNG BÁO  

Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế cho phép nộp hồ sơ trực tuyến  và danh mục thủ tục hành 

chính trực tuyến một phần chỉ tiếp nhận trực tuyến  
 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một 

phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp 

chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Sở Y tế thông báo Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế cho phép nộp hồ sơ trực tuyến  và danh mục thủ 

tục hành chính trực tuyến một phần chỉ tiếp nhận trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Y tế cho phép nộp hồ sơ trực tuyến  và danh mục thủ tục 

hành chính trực tuyến một phần chỉ tiếp nhận trực tuyến. 

STT Thủ tục hành chính/Lĩnh vực 

Trực tuyến 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến   

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận trực 

tuyến 

 Tổng 55 02 

I Lĩnh vực Dược phẩm   

1 

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá 

nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa 

mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất 

cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất 

cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt 

x  

2 

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị 

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

x  



2 

 

 

 

STT Thủ tục hành chính/Lĩnh vực 

Trực tuyến 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến   

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận trực 

tuyến 

thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

3 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh 

doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có 

thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa 

điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

x  

4 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh 

doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có 

thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa 

điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền) 

x  

5 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

x  

6 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, 

dược chất trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực 

x  
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STT Thủ tục hành chính/Lĩnh vực 

Trực tuyến 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến   

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận trực 

tuyến 

7 

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược 

x  

8 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc 
x  

9 
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc 
x  

10 

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở 

kinh doanh không vì mục đích thương mại 

x  

11 
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân 

phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
x  

12 
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
x  

II Lĩnh vực Mỹ phẩm   

13 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

mỹ phẩm 
x x 

III Lĩnh vực Khám, chữa bệnh   

14 
Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp 

cứu chữ thập đỏ 
x  

15 

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, 

điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa 

điểm 

x  

16 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y 

tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác 

(trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và 

áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình 

thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

x  

17 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. 

x  

18 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên 

khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. 

x  
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STT Thủ tục hành chính/Lĩnh vực 

Trực tuyến 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến   

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận trực 

tuyến 

19 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

x  

20 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

x  

21 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

x  

22 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp 

x  

23 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng 

giả 

x  

24 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khoẻ tại nhà 

x  

25 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính 

thuốc 

x  

26 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, 

hỗ trợ vận chuyển người bệnh 

x  

27 

Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế 

cấp xã 

x  

28 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay 

đổi địa điểm 

x  

29 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay 

đổi tên cơ sở khám chữa bệnh 

x  

30 
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, 
x  
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STT Thủ tục hành chính/Lĩnh vực 

Trực tuyến 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến   

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận trực 

tuyến 

chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi 

quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức 

hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn. 

31 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

x  

32 

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất 

hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do 

cấp không đúng thẩm quyền 

x  

33 

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện 

thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp 

khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp 

nhất, sáp nhập 

x  

34 
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám 

đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
x  

35 
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám 

chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
x  

36 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn 

trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

x  

37 
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét 

nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
x  

38 
Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
x  

39 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng 

khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

x  

40 

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng 

khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

x  

41 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp 

x  

42 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà 
x  
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STT Thủ tục hành chính/Lĩnh vực 

Trực tuyến 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến   

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận trực 

tuyến 

43 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh 
x  

44 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ kính thuốc 
x  

45 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám 

chẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

x  

46 
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, 

trạm y tế cấp xã 
x  

47 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ làm răng giả 
x  

48 
Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ thẩm mỹ 
x  

49 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế khi thay đổi địa điểm 

x  

50 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự 

hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

x  

51 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách 

nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

x  

52 

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu 

hồi do cấp không đúng thẩm quyền 

x  

53 

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối 

tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư 

số 29/2015/TT-BYT 

x  

IV 
Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và 

Dinh dưỡng 
  

54 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

x x 
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STT Thủ tục hành chính/Lĩnh vực 

Trực tuyến 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến   

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận trực 

tuyến 

V Lĩnh vực Y tế dự phòng   

55 

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động 

quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

x  

 

2. Việc nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính 

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3560/TB-SYT ngày 20 tháng 10 

năm 2022 của Sở Y tế thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

quản lý và giải quyết của Sở Y tế cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một 

phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực 

tuyến (gửi kèm theo văn bản này)./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, Trang. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
Đinh Mạnh Cường 
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